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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ Y TẾ


	


DỰ TOÁN KINH PHÍ
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định một số chính sách
 khuyến khích, hỗ trợ tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thay thế Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022)
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-SYT ngày       /10/2025 của Sở Y tế)


	Stt
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Định mức

(đvt: đồng)
	Thành tiền

(đvt: đồng)

	Tổng 
	
	 
	 
	118.070.000.000

	I
	Chính sách khuyến khích, hỗ trợ duy trì mức sinh thay thế
	
	 
	 
	54.382.000.000

	1
	Hỗ trợ một lần đối với phụ nữ sinh con thứ 02 (hai) trước 35 tuổi.
	người
	18.000
	3.000.000
	54.000.000.000

	2
	Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; các đối tượng bảo trợ xã hội; người sống tại đặc khu Bạch Long Vỹ và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại được hỗ trợ
	
	
	
	382.000.000

	
	- Đặt dụng cụ tử cung
	người
	100
	1.000.000
	100.000.000

	
	- Cấy thuốc tránh thai
	người
	40
	2.000.000
	80.000.000

	
	- Thuốc tiêm tránh thai
	người
	40
	500.000
	20.000.000

	
	- Viên uống tránh thai
	người
	200
	250.000
	50.000.000

	
	- Bao cao su
	người
	220
	600.000
	132.000.000

	II
	Chính sách khuyến khích hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
	
	 
	 
	   1.500.000.000   

	
	Hỗ trợ gia đình sinh 02 (hai) con một bề là gái, có con đạt giải văn hóa cấp thành phố trở lên.
	gia đình
	500
	3.000.000
	1.500.000.000

	III
	Chính sách hỗ trợ khuyến khích góp phần nâng cao chất lượng dân số
	
	 
	 
	61.960.000.000   

	1
	Chính sách tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh
	
	
	
	180.000.000   

	 1.1
	Hỗ trợ một lần thực hiện tầm soát trước sinh ít nhất 04 bệnh, tật bẩm sinh (bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia, hội chứng Edward, hội chứng Down, hội chứng Patau) đối với phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, sống tại đặc khu Bạch Long Vỹ.
	người
	30 
	3.000.000   
	90.000.000   

	1.2
	Hỗ trợ một lần thực hiện tầm soát sơ sinh ít nhất 03 bệnh, tật bẩm sinh (bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, bệnh thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh) đối với trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, sống tại đặc khu Bạch Long Vỹ.
	người
	  30   
	3.000.000   
	  90.000.000

	2
	Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	
	 
	 
	61.780.000.000   

	2.1
	Hỗ trợ hàng năm đối với xã, phường, đặc khu khi tổ chức tư vấn, khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi sàng lọc một số bệnh thường gặp (bao gồm: khám nội tổng quát, xét nghiệm máu, điện tim, siêu âm tổng quát) cho 20% người cao tuổi tại xã, phường, đặc khu.
	Người
	238.000 
	250.000   
	  59.500.000.000   

	2.2
	Hỗ trợ hàng năm đối với xã, phường, đặc khu cho hoạt động tư vấn, truyền thông, vận động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và quản lý hồ sơ khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi.
	xã
	114
	20.000.000
	2.280.000.000

	IV
	Chính sách hỗ trợ khuyến khích đối với Cộng tác viên dân số
	
	
	
	228.000.000

	
	Khuyến khích, hỗ trợ hàng năm 01 cộng tác viên tiêu biểu/xã, phường, đặc khu khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm
	Người
	114
	2.000.000
	228.000.000


Ghi chú: 
- Dự toán kinh phí thực hiện 01 năm: 118.070.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm mười tám tỷ, không trăm bảy mươi triệu đồng).
- Dự toán kinh phí thực hiện 05 năm (từ 2026-2030): 05 năm x 118.070.000.000 = 590.350.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm chín mươi tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).
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